
Bài học lớp 1 
ngày 27 tháng 4 - 1 tháng 5 năm 2020 

 
Phụ huynh,  
Đây là các bài tập về Tiếng Anh / Song ngữ cho tuần này. Chúng tôi muốn 
con bạn hoàn thành 3 trong số 4 bài tập cho từng môn học. Hãy giúp con 
bạn nộp những bài tập này cho Seesaw. Cảm ơn cha mẹ đã giúp con bạn 
học tập ở nhà. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi. 
 
 

Đọc toán Viết Khoa học 

Nghe ba con dê Billy cộc 
cằn.  
1.Talk về những phần quan 
trọng của câu chuyện. Các 
phần của bài hát Story 

●​ Ai là nhân vật trong 
câu chuyện?  

●​ Chuyện đó xảy ra ở 
đâu vậy? 

●​  Điều gì xảy ra trong 
câu chuyện? 

Nhìn vào các bức tranh và 
đánh số chúng theo thứ tự 
mà chúng đã xảy ra. 

Xem video đánh giá 
sự khác biệt giữa các 
hình dạng 2D và 3D. 
1.Tìm một cái gì đó 
trong nhà của bạn 
bằng phẳng và trông 
giống như một hình 
dạng 2D (hình vuông, 
hình chữ nhật, hình 
tam giác, hình tròn, 
vv). 
2. Tìm một cái gì đó 
có chiều như 3D 
(hình cầu, khối lập 
phương, hình trụ, 
v.v.). 3. Hiển thị các 
hình dạng cho một 
thành viên gia đình. 

Nghe ba con dê Billy cộc 
cằn. 
 
Tôi muốn bạn nghĩ về kết 
thúc. Bạn có nghĩ rằng 
câu chuyện này đã có 
một kết thúc vui hay 
buồn? Cho tôi biết bạn 
nghĩ gì. 
 
Viết và hoàn thành câu. 
 Tôi nghĩ rằng câu 
chuyện đã có một kết 
thúc _____ bởi vì _____. 

Xem video "Thời tiết 
hôm nay như thế 
nào?" 
 
 Học sinh sẽ tạo ra một 
tạp chí thời tiết trong 
đó họ sẽ theo dõi thời 
tiết trong suốt cả tuần. 
Bước 1: Trên một tờ 
giấy viết các ngày 
trong tuần (Thứ Hai, 
Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ 
Năm, Thứ Sáu)  Bước 
2: Mỗi ngày trong tuần 
- yêu cầu học sinh vẽ 
một bức tranh về thời 
tiết ngày hôm đó. 
Bước 3: Đăng lên 
Seesaw vào thứ Sáu 

Nghe Little Hen đỏ 
  
 Khi bạn lắng nghe, hãy 
nghĩ về thứ tự xảy ra trong 
câu chuyện.  
 
Sử dụng các hình ảnh 
đểkhắc lại chuỗi các sự 
kiện từ câu chuyện, những 

Xem video về Thuộc 
tính hình dạng 
3DHình 
1. Tìm một đối tượng 
là Hình dạng 3D 
(Hình cầu, Hình lăng 
trụ, Hình trụ, Hình 
lăng trụ tam giác, 
Hình khối,chóp) 2. Vẽ 

Lắng nghe Little Red Hen 
 
Sau khi nghe,  viết và rút 
ra bài học mà bạn học 
được từ câu chuyện? 
 
Bài học tôi học được từ 
câu chuyện là 
____________. 

1. Xem video về các 
trang trại gió 
2. Tạo một chiếc tất 
gió bằng giấy, nếu 
không có vật dụng hãy 
sử dụng túi nhựa, vỏ 
gối, vv 
3. Treo Windsock của 
bạn ra bên ngoài và 

 

https://youtu.be/f4kdZTnizG4
https://youtu.be/f4kdZTnizG4
https://www.youtube.com/watch?v=-_nePjWXecQ
https://www.youtube.com/watch?v=-_nePjWXecQ
https://drive.google.com/file/d/1VuqMlJirjbjg9l4mJiufNG4VwqQMCIcI/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=YxoLlSTu1jo
https://www.youtube.com/watch?v=YxoLlSTu1jo
https://youtu.be/f4kdZTnizG4
https://youtu.be/f4kdZTnizG4
https://www.youtube.com/watch?v=Jn7uAsLWXpk
https://www.youtube.com/watch?v=Jn7uAsLWXpk
https://www.youtube.com/watch?v=Jn7uAsLWXpk
https://www.youtube.com/watch?v=2E72TZy0LNo
https://www.youtube.com/watch?v=2E72TZy0LNo
https://drive.google.com/file/d/1rxPICQGZmJfCX3QFWPr1XBfLAtYCrjET/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=3-QwWFkz5hw
https://www.youtube.com/watch?v=3-QwWFkz5hw
https://www.youtube.com/watch?v=3-QwWFkz5hw
https://www.youtube.com/watch?v=2E72TZy0LNo
https://www.youtube.com/watch?v=U5_cZ3IRUkU&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=U5_cZ3IRUkU&t=7s


gì đã xảy ra đầu tiên, thứ 
hai, thứ ba, thứ tư và thứ 
năm. 

hình ảnh của đối 
tượng và viết hình 
dạng 3D 
 
Ví dụ: Hộp mô → 
Hình dạng của tôi là 
một lăng kính hình 
chữ nhật 
 

 

 

quan sát 
4. Có phải gió thổi 
không? Nếu có, gió 
thổi mạnh hay nhẹ 
5. Tải lên câu trả lời 
của bạn cho các câu 
hỏi vào SeeSaw 
 
Windsock Ví dụ 

Nghe Three Billy Goats 
Gruff.  
 
Sau khi nghe, nhìn vào 
người tổ chức đồ họa và 
viết hoặc thảo luận về các 
phần của câu chuyện. 
  Yếu tố cốt truyện  

1. Xem video về các 
hình dạng 3D 
2. Đi săn hình dạng 
3D xung quanh nhà 
và tìm bốn đối tượng 
3D 
3. Vẽ một hình ảnh 
của từng đối tượng 
và viết hình dạng 3D 
đó là gì. 

Nghe ba con dê Billy cộc 
cằn 
 
Sử dụng ngân hàng từ 
để giúp bạn viết về câu 
chuyện. 
  
  Kể lại câu chuyện 

 Xem video về các 
mùa 
1. Chúng ta sẽ vẽ 
những cây trông như 
thế nào trong mỗi mùa. 
Bạn có thể vẽ một bức 
tranh bằng Seesaw, 
bút màu, sơn hoặc bất 
kỳ tài liệu nào khác mà 
bạn có thể có sẵn. 
2. Tải bản vẽ của bạn 
lên Seesaw 
 

Đọc hoặc nghe một cuốn 
sách bạn chọn. Nói về 
những gì đã xảy ra trong 
cuốn sách. Xem  
https://www.storylineonline.
net/ 
để biết sách. 
 

Giải quyết các vấn đề 
dưới đây. Hãy nhớ, 
để sử dụng hình ảnh 
và viết câu số. 
1.Max đạt 12 quả 
bóng chày vào thứ 
bảy. Chủ nhật anh 
đánh thêm 7 quả 
bóng chày. Max đã 
đánh bao nhiêu quả 
bóng chày? 
2.Angelica đã có 15 
mút. Cô đã tặng 6 
người hút cho người 
bạn thân nhất của 
mình. Angelica còn 
lại bao nhiêu cái 
mút? 
 
 

Nghe các từ nhìn và lặp 
lại các từ.  
 
Dance Word Dance 
 
Chọn 10 từ và viết chúng 
trên giấy. 
Thực hành đọc 10 từ 
nhìn. 
 
 Danh sách Word Word 

 Vẽ một hình ảnh của 
mùa yêu thích của 
bạn. 

 

https://drive.google.com/file/d/1DECHQLeUIPsJDZnlO3yT1O8FbRy47W1r/view?usp=sharing
https://youtu.be/f4kdZTnizG4
https://youtu.be/f4kdZTnizG4
https://drive.google.com/file/d/19AB1ffL3MyuTix2LuYo9MguBepLd8goq/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=zPZegz690Mg
https://www.youtube.com/watch?v=zPZegz690Mg
https://youtu.be/f4kdZTnizG4
https://youtu.be/f4kdZTnizG4
https://drive.google.com/file/d/13-24xtRHBBOUU4K3BSniJNpZS7NbfLG0/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=Iisj2kTZIFs
https://www.storylineonline.net/
https://www.storylineonline.net/
https://www.youtube.com/watch?v=F1ROr56uK3I&t=2s
https://drive.google.com/file/d/1y3VMi8G7ocBd3jvIHF8zK2kyI7zqZtBc/view?usp=sharing


 

 


